
CÔNG TY TNHH NHỰA CHÂU ÂU XANH
BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY

PRICE LIST OF CONDUIT



TÊN HÀNG 
Product

KÍCH THƯỚC 
Dimension 

ĐƠN GIÁ
Price

TÊN HÀNG 
Product

KÍCH THƯỚC 
Dimension 

ĐƠN GIÁ
Price

D16 x 1,20mm 28,227 D16 12,106
D20 x 1,36mm 39,988 D20 12,419
D25 x 1,50mm 54,572 D25 13,721
D32 x 1,86mm 109,771 D16 12,106
D40 x 2,10mm 156,816 D20 12,419
D16 x 1,40mm 32,147 D25 13,721
D20 x 1,55mm 45,477 D16 12,106
D25 x 1,70mm 62,726 D20 12,419
D32 x 2,10mm 126,237 D25 13,721
D40 x 2,30mm 174,066 D16 12,106
D16 x 1,70mm 40,772 D20 12,419
D20 x 1,90mm 53,317 D25 13,721
D25 x 2,00mm 76,056 D16 3,450
D32 x 2,50mm 153,680 D20 3,638
D40 x 2,80mm 197,588 D25 4,469
D16 50m/cuộn 297,950 D32 7,684
D20 50m/cuộn 363,813 D16 4,704
D25 40m/cuộn 409,290 D20 6,586
D32 25m/cuộn 558,265 D25 10,977
D40 25m/cuộn 1,006,759 D32 15,995

80x80x50 22,268 D16 5,301
110x110x50 28,541 D20 7,606
160x160x50 58,806 D25 12,545
185x185x80 98,794 D32 18,191
235x235x80 151,589 D16 6,821
106x64x40 6,665 D20 8,969
80x80x40 6,665 D25 11,996

131x106x40 19,837 D32 15,023
D16 1,851 D16 7,684
D20 2,008 D20 10,742
D25 3,450 D25 13,721
D32 4,046 D32 17,563
D16 1,411 D20/16 3,450
D20 1,537 D25/20 4,517
D25 2,509 D32/25 5,301
D32 3,450 D16 3,450

2,509
D20 3,638
D25 4,469

BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY DIỆN VÀ PHỤ KIỆN 
PRICE LIST OF ELECTRICAL CONDUIT AND FITTINGS

Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 8% / This price list includes VAT 8%.
Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/04/2022 đến khi có thông báo mới
This price list is effective from 01/04/2022 until new notice.

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

JONAS PAUL DANIELSON

Ống luồn dây
lực nén 320N

Hộp chia 1 ngả

Hộp chia 2 ngả

Hộp chia 3 ngả

Hộp chia 4 ngả

Đầu khớp nối ren

Cút trơn không nắp

Cút trơn có nắp

Tê trơn không nắp

Tê trơn có nắp

Côn thu

Nối rắc co

Ống luồn dây 
lực nén 750N

Ống luồn dây 
lực nén 1250N

Ống đàn hồi 
ruột gà 

Hộp nối tự 
chống cháy 

Kẹp đỡ ống 

Măn sông trơn

Nắp đậy hộp

Đế âm 



TÊN HÀNG 
PRODUCT

ĐƯỜNG 
KÍNH TRONG

(mm)

ĐƯỜNG 
KÍNH 

NGOÀI (mm)

ĐƠN GIÁ
ỐNG

ĐƠN 
GIÁ 

MĂNG 
SÔNG

CHIỀU DÀI 
CUỘN ỐNG 
(mét/cuộn)

D25/32 25±2.0 32±2.0 14,515 11,975  200-500 
D30/40 30±2.0 40±2.0 16,897 10,977  200-500 
D40/50 40±2.0 50±2.0 24,268 12,848  200-500 
D50/65 50±2.5 65±2.5 33,226 19,085  100-200 
D65/85 65±2.5 85±2.5 48,195 29,439  100-200 
D72/93 72±3.0 93±3.0 56,133 32,058 100

D79/100 79±3.5 10±3.5 59,308 33,680 100
D80/105 80±3.5 105±3.5 62,710 32,058 100
D90/110 90±3.5 110±3.5 77,679 33,680 100
D95/115 95±3.5 115±3.5 81,988 33,680 100

D100/125 100±4.0 125±4.0 86,751 38,669 100
D100/130 100±4.0 130±4.0 88,565 38,669 100
D115/145 115±4.0 145±4.0 127,575 - 100
D117/142 117±4.0 142±4.0 127,575 - 100
D125/160 125±4.0 160±4.0 137,668 51,143 50
D150/195 150±4.0 195±4.0 188,017 58,877 50
D160/210 160±4.0 210±4.0 221,470 - 50
D175/230 175±4.0 230±4.0 280,325 91,933 40-50
D200/260 200±4.0 260±4.0 335,097 123,368 30-50
D250/320 250±4.0 320±5.0 673,142 - 30-50

HÌNH ẢNH Sản phẩm 
Product

Chiều dày 
Thickness (mm)

Đơn giá ống 
Item Price (đồng)

Chiều dài ống 
(mm)

Ống nhựa uPVC D34x2.5 2.5  20,800 6000
Ống nhựa uPVC D38x2.5 2.5  24,200 6000
Ống nhựa uPVC D61x4.0 4.0  48,300 6000
Ống nhựa uPVC D61x4.1 4.1  51,500 6000
Ống nhựa uPVC D90x4.0 4  64,100 6000

Ống nhựa uPVC D110x5.0 5  102,700 6000
Ống nhựa uPVC D110x5.5 5.5  112,600 6000
Ống nhựa uPVC D110x6.8 6.8  140,700 6000
Ống nhựa uPVC D110x7.0 7.0  150,700 6000
Ống nhựa uPVC D160x7.7 7.7  294,000 6000
Ống nhựa uPVC D165x7.7 7.7  306,600 6000

BẢNG GIÁ ỐNG GÂN XOẮN HDPE
PRICE LIST OF HDPE CORRUGATED PIPE

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC 3 LỚP
PRICE LIST OF uPVC PLASTIC PIPE 3-LAYER

Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 8% / This price list includes VAT 8%.
Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/04/2022 đến khi có thông báo mới
This price list is effective from 01/04/2022 until new notice.

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

JONAS PAUL DANIELSON



CÔNG TY TNHH NHỰA CHÂU ÂU XANH (EUROPIPE)
Địa chỉ: QL3, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
Điện thoại: 02083.666.828   |   Fax: 02083.666.821
Hotline: 0963.035.558 - 0962.152.211
Website: www.europipevietnam.com.vn
Email: info@europipevietnam.com.vn

EURO GREEN PLASTIC COMPANY LIMITED (EUROPIPE)
Address: National Road No3, Thuan Thanh, Pho Yen, Thai Nguyen
Tel: (+84) 2083.666.828   |   Fax: (+84) 2083.666.821
Hotline: (+84) 963. 035.558   |   0962.152.211
Website: www.europipevietnam.com.vn
Email: info@europipevietnam.com.vn

VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI:
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà HH Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
HANOI HEAD OFFICE
Address: 4th Floor, Vuon Dao Complex, lane 689 Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG:
Địa chỉ: Số 229 Nguyễn Tri Phương, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
DA NANG BRANCH:
Address: 229 Nguyen Tri Phuong, Vinh Trung, Thanh Khe, Da Nang

CHI NHÁNH MIỀN NAM:
Địa chỉ: Tòa nhà Linh Tây Tower, KP.1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
HO CHI MINH BRANCH:
Address: Linh Tay Tower, KP 1, Thu duc, Ho Chi Minh City
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